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TÒA ÁN ND Q. HOÀNG MAI 

     THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 201/2021/HSST 

       Ngày: 13/7/2021 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI 
 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu H 

 Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Tr 

                                                  Ông Nguyễn Văn V 

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Việt A 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên 

tòa: Bà Phạm Thị N - Kiểm sát viên. 

 Ngày 13 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai 

xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 222/2021/TLST-HS ngày 24 

tháng 6 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 213/2021/QĐXXST-

HS ngày 28 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:  

Nguyễn Công H - sinh năm: 1978; giới tính: nam; HKTT và chỗ ở: Tổ 

1, phường Đ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: Con ông:  

Nguyễn Văn Th; Con bà: Bùi Thị Bích Ng; Có vợ là: Bùi Thị L và 02 con.  

Danh chỉ bản số 000000299, lập ngày 22/4/2021, tại Công an quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;  Tiền án, tiền sự: 01 tiền án 

- Bản án số 195 ngày 01/3/2012, Tòa án quận Hoàng Mai xử phạt 28 

tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. (Chưa nộp án phí).  

Nhân thân: 02 tiền sự, 02 tiền án 

- Năm 2003 , Công an quận Hai Bà Trưng xử phạt hành chính về hành 

vi sử dụng trái phép chất ma túy (đã hết thời hiệu). 

- Ngày 2/6/2003, Công an phường Bách Khoa xử phạt hành chính về 

hành vi Trộm cắp tài sản (đã hết thời hiệu) 
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- Bản án số 424 ngày 25/9/2003, Tòa án quận Hai Bà Trưng xử phạt 6 

tháng tù tội Trộm cắp tài sản. thời hạn tù tính từ ngày 26/7/2003. (trị giá tài 

sản dưới 2 triệu đồng) án đã được xóa. 

- Bản án số 304 ngày 28/12/2004, Tòa án quận Hoàng Mai xử phạt 10 

năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Thời hạn tù tính từ ngày 19/10/2004. (trị giá 

tài sản dưới 2 triệu đồng) án đã được xóa. 

Bắt khẩn cấp ngày 15/04/2021; Có mặt. 

Người bị hại : 

Anh Hà Văn Ch - sinh năm: 1993; trú tại: Số 4, ngõ 38 Đ phường Đ, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Có mặt.  

   

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2021, anh Hà Văn Ch (sinh: 

1993; trú tại: Số 4 ngõ   .. Đại Từ, phường Đ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội) để 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, BKS: 98M1 - 001… 

ở trước cửa nhà số 4, ngõ .. Đại Từ, phường Đ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội quên không rút chìa khóa ra khỏi xe. Khoảng 10 phút sau, anh Ch ra lấy 

xe thì phát hiện chiếc xe đã bị mất trộm. Anh Ch gọi điện thoại cho anh T là 

chủ xe thông báo chiếc xe bị mất trộm. Anh T đã dùng điện thoại kiểm tra 

định vị chiếc xe và xác định chiếc xe đang ở vị trí nghĩa trang T. Anh Ch và 

anh T đi đến và phát hiện Nguyễn Công H đang tháo biển số xe BKS: 98M1 - 

001… ở khu vực nghĩa trang T. Anh Ch và anh T đã giữ đối tượng H và đưa về 

trụ sở Công an phường Đ để làm rõ.   

Tại cơ quan Công an Nguyễn Công H khai: Khoảng 13 giờ 00 phút 

ngày 13/4/2021, H đi bộ một mình trên phố Đ, quận H, thành phố Hà Nội thì 

phát tại số nhà 4 ngõ .. Đ, H, Hà Nội có 01 chiếc xe máy chở hàng (trên xe 

không có hàng hóa, chỉ có giá sắt) nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, BKS: 

98M1 – 001… dựng trước cửa nhà, chìa khóa cắm ở ổ khóa xe, không ai trông 

giữ. H nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. H tiến 

lại gần chiếc xe, mở khóa điện nổ máy xe và điều khiển xe đi đến khu vực nghĩa 

trang Thịnh Liệt. Tại đây, H mở cốp xe thấy 01 tuốc nơ vít dài khoảng 12 cm nên 

đã sử dụng để tháo yếm và tháo biển kiểm soát xe máy để không bị phát hiện. 

Khi H đang tháo BKS thì bị anh T và anh Ch phát hiện bắt giữ. 
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Kết luận định giá tài sản số 66/HĐĐG ngày 25/4/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hoàng Mai kết luận: 01 xe máy 

nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, BKS: 98M1-001.., SK: 321040, SM: 

3121000, tài sản đã qua sử dụng có giá trị: 3.500.000 đồng; 01 bộ khung bằng 

kim loại màu đen gắn trên xe máy dung chở hàng, tài sản đã qua sử dụng có 

giá trị 500.000 đồng. 

Anh Ch là nhân viên của anh Nguyễn Duyên T (sinh: 1970; trú tại: 

P2203 CT1B Chung cư N, phường T, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), 

anh T có giao chiếc xe máy Honda Wave màu xanh, BKS: 98M1-001.. để Ch 

đi chở hàng. Còn về nguồn gốc chiếc xe máy: Khoảng năm 2014, anh T có 

mua chiếc xe máy trên của Đồng Văn K  là công nhân làm thuê cho anh T với 

giá 12.000.000 đồng và không có giấy tờ mua bán gì. Quá trình sử dụng, anh 

T đã làm thất lạc mất đăng ký xe máy trên. 

Tiến hành xác minh chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát: 98M1-

001… số máy: HC12E-3121000, số khung: RLHHC1202BY321040 đứng tên 

đăng ký là anh Đồng Văn K (địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang). Cơ quan CSĐT 

CAQ Hoàng Mai xác minh tại địa phương và sổ lưu trú, sổ hộ khẩu tại thôn B,  

Lạng Giang, Bắc Giang không có người tên Đồng Văn K. 

Bản cáo trạng số 211/CT-VKS-HM ngày 21/6/2021, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Hoàng Mai truy tố Nguyễn Công H về Tội trộm cắp tài sản theo 

khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Tại phiên tòa: 

 Bị cáo khai nhận hành vi như nội dung bản cáo trạng, không nhận lại 

điện thoại bị thu giữ và xin được giảm nhẹ hình phạt. Người bị hại xin được 

nhận lại xe máy, giá chở hàng và tuốc nơ vít và đề nghị xử lý bị cáo theo quy 

định của pháp luật. 

 Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội, sau khi phân tích 

tính chất hành vi của bị cáo giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị kết tội bị 

cáo theo tội danh và điều luật đã viện dẫn trong cáo trạng và đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 1 điều 173; điều 38; điểm s khoản 1 điều 51; điểm h 

khoản 1 điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 và đề nghị xử phạt bị cáo mức 

hình phạt từ 12 tháng tù đến 16 tháng tù. Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự 

2015; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu sung vào ngân sách Nhà 

nước điện thoại; Điều 228 Bộ luật dân sự năm 2015 đăng tin tìm chủ sở hữu xe 

máy. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Các quyết định tố tụng của Điều tra 

viên, Kiếm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó 

các Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp 

pháp.  [2] Lời khai nhận  của bị cáo tại phiên tòa phï hîp víi lêi khai tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai cña ng­êi bị hại, người  lµm chøng. Cïng 

tang vËt thu gi÷ vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã trong hå s¬ cã ®ñ c¬ së kÕt luËn: 

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 13/4/2021, tại địa chỉ số .., ngõ 38 Đ, phường Đ, 

Hoàng Mai, Hà Nội, Nguyễn Công H đã lén lút chiếm đoạt 01 xe máy nhãn 

hiệu Honda Wave màu xanh, BKS: 98M1-001.. trị giá 3.500.000 đồng, 01 bộ 

khung bằng kim loại màu đen dung để chở hàng được gắn phía sau xe trị giá 

500.000 đồng (Tổng trị giá 4.000.000 đồng) của anh Hà Văn Ch. 

 [3] Bị cáo là người trưởng thành, đã bị cơ quan pháp luật xử lý nhiều 

lần, đang trong độ tuổi lao động nhưng tham lợi bất chính nên đã thực hiện 

hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, xâm phạm quyền sở hữu của người 

khác về tài sản, phạm vào Tội trộm cắp tài sản, tội danh và hình phạt được qui 

định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo phạm tội lần này 

được xác định là tái phạm, vì vậy, cần có mức hình phạt tù giam nghiêm khắc 

cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội trong một thời gian để có đủ tác dụng cải 

tạo đối với bị cáo. Bị cáo không có nghề nghiệp, không có tài sản riêng, nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[4] Tuy nhiên bị cáo khai báo thành khẩn, vì vậy có thể xem xét giảm 

nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo qui định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015. 

[5] Chiếc xe máy BKS: 98M1 - 001.54 đang lưu hành, tuy chưa có tài 

liệu xác định chủ sở hữu hợp pháp, nhưng xe máy không có trong cở sở dữ 

liệu vật chứng, đến thời điểm xảy ra vụ án thì người bị hại đang sử dụng. Cần 

tiếp tục thực hiện thông báo công khai để tìm chủ sở hữu của xe máy. Sau 01 

năm kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu 
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xe máy, thì trả xe máy cho người bị hại. Khung đèo hàng và tuốc nơ vít trả lại 

cho anh Ch. 

[6] Đối với chiếc điện thoại di động cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo, 

là tài sản cá nhân và không liên quan đến hành vi phạm tội, nhưng bị cáo 

không nhận lại, nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

[7] Bị cáo phải nộp án phí hình sự. Bị cáo, người bị hại có quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QuyÕt ®Þnh 

 Căn cứ khoản 1 điều 173; điểm s khoản 1 điều 51; điểm h khoản 1 điều 

52; điều 38 – Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Công H  phạm Tội trộm cắp tài sản. 

 Xử phạt: bị cáo Nguyễn Công H 12 (Mười hai) tháng tù. 

 Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/4/2021.  

 Áp dụng điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 

331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Điều 228 Bộ luật dân sự năm 

2015. 

 Tiếp tục thông báo công khai để tìm chủ sở hữu của xe máy Honda 

Wave, biển kiểm soát: 98M1-001…, số máy: HC12E-3121000, số khung: 

RLHHC1202BY321040. Sau 01 năm kể từ ngày cơ quan điều tra đăng thông 

báo công khai ngày 20/5/2021 mà không xác định được ai là chủ sở hữu xe 

máy, thì trả lại xe máy cho anh Hà Văn Ch - sinh năm: 1993; trú tại: Số 4 ngõ 

38 Đ phường Đ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội . 

Trả cho anh Hà Văn Ch - sinh năm: 1993; trú tại: Số 4 ngõ 38 Đ, phường 

Đ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 01 bộ khung bằng kim loại màu đen 

dùng để chở hàng và 01 tuốc nơ vít dài khoảng 12 cm có đầu kim loại dài 

khoảng 4 cm, cán bằng nhựa màu đen dài khoảng 4cm 

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 

A3S màu đen (đã qua sử dụng) có IMEL 1:868125040486751; IMEL 

2:868125040486744. 

   (Tang vật giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội theo Phiếu nhập kho ngày 22/6/2021; số:NK2021-00260). 
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Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND Q.Hoàng Mai, Hà Nội; 

- Công an Q.Hoàng Mai, Hà Nội; 

- Thi hành án Q.Hoàng Mai, Hà Nội; 

- Sở tư pháp TP Hà Nội; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Trại tạm giam Công an TP Hà Nội; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   Nguyễn Thu Hiền 
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